
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Biểu mẫu số 2
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN,

NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM .....
        Tổng số cán bộ, công chức, viên chức không được nâng lương: …….. người

TT Họ và tên

Năm sinh Chức
danh

đang đảm
 nhiệm

Ngạch, bậc lương hiện hưởng
Đề nghị để lại, không nâng lương,

phụ cấp thâm niên năm ........Nam Nữ Ngạch Mã số
ngạch

Bậc lương
trong ngạch

Hệ số lương
hiện giữ

Thời điểm
 nâng lương

 lần sau

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

 (nếu có)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

Lý do đề nghị không nâng bậc và
kèm theo biên bản thuyết minh
như: quyết định kỷ luật, nhận xét
đánh giá…

2
3
4
5
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